
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THÁI HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /QĐ- UBND Thái Hòa, ngày     tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Thái Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÁI HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về 

kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Quyết định 40/QĐ-BTP ngày 08/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 2338/QĐ-BTP ngày 06/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1472/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1845/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hòa giải ở 
cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Nghệ 
An công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp
luật, hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp
xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường Thái Hòa.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa (có danh mục kèm theo).
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND phường, Trung tâm phục vụ hành chính 

công, các ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND phường;
- Như điều 3;
- MTTQ  và các đoàn thể phường;
- Cán bộ, Chuyên viên phường;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- BCS các khối;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Văn Nghĩ



DANH 
MỤC CÔNG KHAI

Thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
(Ban hành kèm Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      /7/2025 của UBND phường Thái Hòa)

TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu 

có) Căn cứ pháp lý

I Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

1
Công nhận tuyên 
truyền viên pháp luật

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được danh 
sách đề nghị công 
nhận tuyên truyền 
viên pháp luật của 
công chức tư pháp - 
hộ tịch.

Nộp hồ sơ theo một 
trong các cách thức 
sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công phường;
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến tại Cổng dịch vụ 
công quốc gia (toàn 
trình) tại

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2012;
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP 
ngày 04/4/2013 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành 
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Thông tư số 10/2016/TT-BTP 
ngày 22/7/2016 quy định về báo 
cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật.
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địa chỉ:
dichvucong.gov.vn.

2
Cho thôi làm tuyên 
truyền viên pháp luật

Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề 
nghị.

Nộp hồ sơ theo một trong 
các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi qua dịch vụ bưu chính 
đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công phường;
- Hoặc nộp hồ sơ
trực tuyến tại Cổng dịch 
vụ công quốc gia (toàn 
trình) tại địa chỉ:
dichvucong.gov.vn.

Không

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2012;
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP 
ngày 04/4/2013 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành 
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Thông tư số 10/2016/TT-BTP 
ngày 22/7/2016 quy định về báo 
cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật.

II Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

1
Thủ tục công nhận 
hòa giải viên

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định.

Nộp hồ sơ theo một trong 
các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi qua dịch vụ bưu chính 
đến Trung

Không

- Luật Hòa giải ở cơ sở 2013.

- Khoản 3, điều 12 Nghị quyết
liên tịch số 01/2014/NQLT/CP- 
UBTWMTTQVN ngày
18/11/2014 hướng dẫn phối hợp



tâm Phục vụ hành 
chính công phường;
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến tại Cổng dịch vụ 
công quốc gia (toàn 
trình) tại địa chỉ:
dichvucong.gov.vn.

thực hiện một số quy định của 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở

2
Thủ tục thôi làm hòa 
giải viên

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ khi nhận 
được đề nghị của tổ 
trưởng tổ hòa giải về 
việc thôi làm hòa giải 
viên, Trưởng ban công 
tác Mặt trận chủ trì, 
phối hợp với khối 
trưởng, tổ trưởng dân 
phố xem xét, xác minh, 
làm văn bản đề nghị 
Chủ tịch UBND 
phường ra quyết định

Nộp hồ sơ theo một 
trong các cách thức 
sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công phường;
- Hoặc nộp hồ sơ
trực tuyến tại Cổng 
dịch vụ công quốc gia 
(toàn trình) tại địa

chỉ:
dichvucong.gov.vn.

Không

- Luật Hòa giải ở cơ sở 2013

- Khoản 2, điều 14 Nghị quyết
liên tịch số 01/2014/NQLT/CP- 
UBTWMTTQVN ngày
18/11/2014 hướng dẫn phối hợp 
thực hiện một số quy định của 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở



thôi làm hòa giải 
viên.

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn 
bản đề nghị hoặc báo 
cáo về việc thôi làm 
hòa giải viên, Chủ 
tịch UBND phường 
xem xét, quyết định.

3
Thủ tục công nhận 
Tổ trưởng Tổ hòa 
giải

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định.

Nộp hồ sơ theo một trong 
các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi qua dịch vụ bưu chính 
đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công phường;
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến tại Cổng dịch vụ 
công quốc

Không

- Luật Hòa giải ở cơ sở 2013

- Nghị quyết liên tịch số 
01/2014/NQLT/CP-
UBTWMTTQVN ngày
18/11/2014 hướng dẫn phối hợp 
thực hiện một số quy định của 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở



gia (toàn trình) tại địa 
chỉ:dichvucong.gov.vn.

4
Thủ tục thanh toán 
thù lao cho hòa giải 
viên ở cơ sở

05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

Nộp hồ sơ theo một 
trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công phường;
- Hoặc nộp hồ sơ
trực tuyến tại Cổng dịch 
vụ công quốc gia (toàn 
trình) tại địa chỉ:
dichvucong.gov.vn.

Không

- Luật Hòa giải ở cơ sở 2013

- Nghị định 15/2014/NĐ-CP 
ngày 27/2/2014 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hòa giải ở cơ sở;

- Nghị quyết số 12/2024/NQ- 
HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND 
tỉnh Nghệ An quy định mức chi 
thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 
luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An.

5

Thủ tục thực hiện hỗ 
trợ khi hòa giải viên 
gặp tai nạn hoặc rủi 
ro ảnh hưởng đến 
sức khỏe, tính mạng

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Nộp hồ sơ theo một 
trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính đến Trung

Không

- Luật Hòa giải ở cơ sở 2013
- Nghị định 15/2014/NĐ-CP 
ngày 27/2/2014 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hòa giải ở cơ sở
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP



trong khi thực hiện 
hoạt động hòa giải

tâm Phục vụ hành 
chính công phường;
- Hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến tại Cổng dịch vụ 
công quốc gia (toàn 
trình) tại địa chỉ:
dichvucong.gov.vn.

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 
ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 
pháp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Văn phòng Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân thuộc Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, đặc khu 
trong lĩnh vực tư pháp;
- Nghị quyết số 12/2024/NQ- 
HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND 
tỉnh Nghệ An quy định mức chi 
thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 
luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An.
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